UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN THẠCH BÀN 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01- LỚP MẪU GIÁO LỚN A1
Giáo viên:  Nguyễn Thị Thu Hương  (Tuần I, III)
                     Hoàng Thị Phương Hoa   (Tuần II, IV)
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 04/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 11/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 18/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 25/01
	Lưu ý

	Đón trẻ
	* Đón trẻ:
- Cô tươi cười ,ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ, nề nếp trẻ trên lớp.
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến lớp, khuyến khích trẻ tự lựa chọn góc chơi yêu thích
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề trong tháng. [image: ]
	





	Thể dục sáng
	*Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng qua bài tập Dân vũ: “Klick Klick Klack Klack” 
* Khởi động: Đi các kiểu chân  theo  nhạc  nước  ngoài  với  nhạc Montessori
* Trọng động:  	
  - Vận  động  cơ  bản  với  bài  hát “ Klatsch patsch Tanz”
* Hồi  tĩnh:  Vận  động  nhẹ  nhàng  với  bạn  theo  nhạc bài “cerber ritim calismasi” , sau đó xếp hàng đi vào lớp …
	

	Trò chuyện
	-Trò chuyện với trẻ về: Sự phát triển của cây, từ hạt đến cây.
- Trẻ nói lên được quá trình phát triển của cây từ hạt : hạt, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành, ra hoa, quả.. 
- Trò chuyện với trẻ về: Một số loai rau ăn lá.
- Trẻ nói lên được ích lợi của các loại rau, cách chế biến .
- Trò chuyện với trẻ về: Một số loại rau, củ, quả , ích lợi và cách chế biến các loại rau, củ quả 
[image: ]
	

	Hoạt động học
	T2
	LQCV
LCCC: l,m,n
	Văn học
- Truyện: Truyện Jack và hạt đậu thần 
( Đa số trẻ chưa biết) (MT53) 
	LQCV
TCCC: b,d,đ,l,m,n.
	Văn học 
Thơ:Ăn quả ( Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	T3
	Trò truyện sáng
Thông điệp “ Các con cùng giao lưu nhảy sạp cùng các bạn lớp MGL A5 nhé!”
	LQVT

Dạy trẻ tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	LQVT
Hoàn thiện QTSX và sáng tạo QTSX theo ý thích
	LQVT

Đo 1đối tượng bằng nhiều thước đo khác nhau

	

	
	T4
	Khám phá
Sự phát triển của cây (MT23)
	Khám phá
Một số loại rau ăn lá (MT27)

	Khám phá
Một số món ăn từ rau củ quả 
	Khám phá

Bé chuẩn bị đón tết
	

	
	T5
	Thể dục
Đi trên ghế thể dục bước qua chướng ngại vật
TCVĐ : Kéo co
	Thể dục
VĐCB: Đi,chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 
TCVĐ: Ném bóng vào rổ (MT3)
	Thể dục
VĐCB: Chạy 18m trong khoảng thời gian 10 giây
TCVĐ: Nu na nu nống 
	Thể dục
VĐCB: Ném và bắt bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Qua cầu hái nấm 

	

	
	T6
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
( Đề tài) 
(MT87)
	Âm nhạc
- Dạy hát: Em yêu cây xanh
- Nghe hát: Lý cây bông(Dân ca)
- TCAN: Vỗ tay theo tiết tấu giống cô

	Tạo hình
Thổi màu tạo thành bức tranh

	Âm nhạc
-Dạy hát: Lá xanh
-Nghe hát: Cây trúc xinh.
TCAN: Tai ai tinh 
	

	
	T7
	Ôn tập
Hoạt động tại phòng steam
	Ôn tập
Cho trẻ làm thí nghiệm về sự kỳ diệu của giấy ăn và nước
	Ôn tập
Cho trẻ ôn lại các bài hát đã học 
	Ôn tập
Ôn các chữ cái đã học

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCĐ:
- Quan sát vườn rau xung quanh trường
- Quan sát bầu trời, thời tiết 
- Quan sát theo dõi sự lớn lên của cây. (MT21) 
- Giao lưu các TCVĐ cùng với lớp MGL A3 Kéo co, Cắp cua bỏ giỏ, Nhảy bao bố.
- Làm thí nghiệm về về sự kì diệu của nước bắp cải tím
- Lao động vệ sinh vườn trường…
* TCVĐ: 
- Kéo co
- Nhảy vào nhảy ra
- Nhảy bao bố…
- Lộn cầu vồng
-Trời nắng trời mưa 
* Chơi tự chọn: với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, lá cây ….
	* HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan sát cây đu đủ
- Đi dạo, quan sát quang cảnh sân trường
- Khám phá sự bốc hơi của nước
- Quan sát vườn rau của trường
- Giao lưu các TCVĐ cùng với lớp MGL A2: Chuyền bóng bằng bụng, Ném bóng trúng đích, Bò chui qua cổng 
- Lao động vệ sinh vườn trường 
* TCVĐ: 
- Mèo đuổi chuột
- Chuyền bóng
- Nhảy bật ô 
- Kéo co
- Lộn cầu vồng
- Chuyển trứng bằng thìa 
* Chơi tự chọn: với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, lá cây …. 
	*HĐCĐ: 
- Quan sát vườn cà chua
- Cho trẻ quan sát những chậu rau mà trẻ đã gieo từ mấy hôm trước và so sanh sự phát triển chậu rau của các nhóm (MT22)
- Giao lưu TCVĐ với lớp MGL A5: Chuyền nước, Kéo co, Nhảy bật ô
-Làm thí nghiệm về gió
- Cùng lao động vệ sinh nhặt rác quanh trường
*TCVĐ: 
- Kéo co
- Dung dăng dung dẻ
- Chuyền bóng qua đầu
- Lộn cầu vồng
- Mèo đuổi chuột
*Chơi tự chọn: với phấn, vòng, bóng, chơi cát, nước, lá cây, giấy… 
	*HĐCĐ:
- Quan sát cây dừa
- Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi
- Giao lưu các TCVĐ cùng với các lớp trong khối: Nhảy bao bố, Mèo đuổi chuột, chuyền trứng bằng thìa
- Quan sát cây xoài
- Lao động vệ sinh vườn trường
* TCVĐ:
- Trời nắng trời mưa.
- Cáo và thỏ.
- Kéo co.
- Bật qua suối.
- Thả đỉa ba ba.
* Chơi tự chọn: Chơi hột hạt, lá cây….. 
* Chơi tự chọn:
Chơi với vòng, bóng, phấn đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm : Xây dựng công viên cây xanh (T1), Nặn một số loại quả (T2 ), Bé tập pha nước cam (T3) Làm một số cây xanh từ nguyên vật liệu tái chế (T4)
*Góc xây dựng: Xây dựng công viên cây xanh, Xây dựng vườn rau nhà bé, Xây dựng vườn cây ăn quả, Xây dựng công viên mùa xuân, ..
+Lắp ghép: Lắp ghép nhà, hoa , cây xanh
* Góc phân vai: 
- Bé làm bác sĩ :Khám sức khỏe và chữa bệnh cho các bé 
-Góc bán hàng: Bán các thực phẩm giầu chất dinh dưỡng : rau sạch, hoa quả, trứng..
+ Bán 1 số loại hạt giống , dung cụ chăm sóc cây…
+ Bán đồ trang trí tết..
- Nấu ăn: Hướng dẫn trẻ nhặt rau, bóc quýt, làm salats, nộm, trang trí bàn tiệc …..
- Âm nhạc: Nghe hát và VĐMH theo nhạc các bài hát:Em yêu cây xanh, lá xanh, bầu và bí, quả
*Góc học tập:
- Góc toán: Làm bài tập các về tư duy, bài tập số đếm, Chơi các bộ đồ chơi tự tạo về nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9. Đếm theo khả năng của trẻ các lô tô, các đồ chơi có ở góc 
* Góc khám phá khoa học: Cho trẻ làm thí nghiệm : Sự kì diệu của nước bắp cải tím 
* Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé, dán, nặn các loại cây và củ quả. In đồ hình từ rau củ quả, tạo hình từ lá cây…
* Góc văn học và chữ viết:  Tô,đồ chữ, vẽ chữ cái trên cát… Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo. Cắt dán , sưu tầm các cữ cái đã học đóng thành sách, gạch chân chữ đã biết (MT63) 
* Góc thiên nhiên:Lau lá cây, nhặt bỏ lá vàng, tưới và chăm sóc cây
* Góc kỹ năng sống: KNTPV: Kỹ năng tết tóc, kỹ năng tự cài, cởi cúc,xâu dây giày, cài quay dép, kéo khóa...[image: ]

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không nói chuyện đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Súc miệng nước muối sau ăn.
- Cho trẻ nghe nhạc hát ru, nhạc nhẹ không lời phù hợp với trẻ trước khi ngủ.[image: ]

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ làm bài tập trong vở “ Chữ cái và chữ viết”.
- Dạy trẻ nhận biết chữ số 9,số lượng,số thứ tự trong phạm vi 9.
- Dạy trẻ câu truyện: “Nhổ củ cải”
- Lao động vệ sinh trực nhật lớp 
-Nhận xét nêu gương cuối tuần 
- Dạy trẻ biết: ăn một số thực phẩm có lợi cho sức khỏe và một số thực phẩm không tốt cho sức khỏe. (MT9)
	- Dạy trẻ hát hợp ca: Ra vườn hoa
- Đo 1đối tượng bằng niều thước đo khác nhau.
- Cho trẻ vẽ: Vườn cây ăn quả
-Dạy trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt như điện, nước,đồ ăn,thức
uống.
- Cùng cô và các bạn lao động vệ sinh lớp
-Nhận xét nêu gương bé ngoan
	- Dạy trẻ bài hát: Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ)
- Làm bài tập trong quyển “ Bé làm quen với Toán”. 
- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng các câu đơn, câu phủ định, câu mệnh lệnh trong giao tiếp (MT51) 
- Cùng giao lưu yoga với lớp MGL A4 ở sân trường
- Lao động vệ sinh trực nhật lớp (MT67)
-Nhận xét nêu gương bé ngoan 

	- Cho trẻ ôn các chữ cái đã học.
- Làm bài tập trong quyển Bé LQVT.
- Hướng dẫn trẻ : Nặn 1 số loại quả 
- Dạy trẻ câu truyện: Qủa bầu tiên
- Lao động vệ sinh trong và ngoài lớp
-Nhận xét nêu gương bé ngoan.
	

	
	Thứ 6 hàng tuần liên hoan văn nghệ và nêu gương bé ngoan

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tết dương lịch

	Sự phát triển của cây
	Một số loại rau ăn lá 
	Bé vui đón Tết
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